
 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

Số:         /TM-KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nghệ An, ngày      tháng 10 năm 2025 

 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ máy điều hòa 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch của Gói thầu: Mua sắm máy điều 

hoà nhiệt độ phục vụ hoạt động nhà làm việc 6 tầng tại đơn vị với nội dung như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông Cao Xuân Chính - Phó Phòng Tổ chức - Hành chính, SĐT: 0915937666 

3. Cách thức, địa chỉ nhận báo giá 

Gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ có ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, đơn vị qua 

đường Bưu điện về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Nghệ An, 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Lưu ý: Hồ sơ báo giá phải được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung 

“Báo giá các mặt hàng máy điều hoà nhiệt độ phục vụ hoạt động nhà làm việc 6 

tầng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An”. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Đến hết ngày 15/10/2025. Các báo giá nhận 

được sau 15/10/2025 sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày       

15/10/2025. 

6. Thư mời được đăng tải công khai trên trang Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Nghệ An có địa chỉ: https://cdcnghean.vn. 

Bên báo giá đồng ý cho bên mời báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ 

các thư báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục máy điều hoà nhiệt độ cần báo giá chi tiết tại phụ lục 1 đính 

kèm. 

2. Các đơn vị cung cấp báo giá đề nghị làm báo giá theo mẫu tại phụ lục 2 

đính kèm. 

https://cdcnghean.vn/
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3. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: 

số 140, đường Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Chu Trọng Trang          

 

  



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ MỜI BÁO GIÁ 
(Kèm thư mời báo giá số         /TM-KSBT ngày        /10/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An) 

 

TT Danh mục hàng hoá, thiết bị Đặc điểm thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Máy điều hòa âm trần, công suất lạnh 
10.0 kW 

- Điều hòa âm trần cassette 

- Loại: 1 chiều Inverter 
- Ga R32 
- Nguồn điện: 1P, 220~240V, 50Hz 

- Công suất: ≥ 10.0kW ~ 34.100 BTU/h 
- CSPF: ≥5.89 

- Công suất điện: ≤3.23 kW 
- Lưu lượng gió: ≥ 36.4 m3/h 
- Độ ồn dàn lạnh: ≤ 47/41 dB (A) 

- Độ ồn dàn nóng: ≤ 55 dB (A) 
- Dải hoạt động: 16-46 oC 

- Tính năng: Công nghệ khử mùi, ức chế vi khuẩn và nấm mốc hoặc 
tương đương 
- Điều khiển từ xa gắn tường: Các nút bấm điều chỉnh: nút nguồn, 

tăng giảm nhiệt độ, tốc độ gió… 

máy 6 

2 
Máy điều hòa âm trần, công suất lạnh 

7.1 kW 

- Điều hòa âm trần cassette 
- Loại: 1 chiều Inverter 

- Ga R32 
- Nguồn điện: 1P, 220~240V, 50Hz 
- Công suất: ≥ 7.1kW ~ 24.200 BTU/h 

- CSPF: ≥6.08 
- Công suất điện: ≤1.99 kW 

- Lưu lượng gió: ≥ 25 m3/h 
- Độ ồn dàn lạnh: ≤ 42/35 dB (A) 
- Độ ồn dàn nóng: ≤ 51 dB (A) 

- Dải hoạt động: 16-46 oC 
- Tính năng: Công nghệ khử mùi, ức chế vi khuẩn và nấm mốc hoặc 

tương đương 
- Điều khiển từ xa gắn tường: Các nút bấm điều chỉnh: nút nguồn, 
tăng giảm nhiệt độ, tốc độ gió… 

máy 9 
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TT Danh mục hàng hoá, thiết bị Đặc điểm thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

3 
Máy điều hòa âm trần, công suất lạnh 

6.0kW 

- Điều hòa âm trần cassette 
- Loại: 1 chiều Inverter 

- Ga R32 
- Nguồn điện: 1P, 220~240V, 50Hz 
- Công suất: ≥ 6.0kW ~ 20.500 BTU/h 

- CSPF: ≥6.12 
- Công suất điện: ≤1.71 kW 

- Lưu lượng gió: ≥ 25 m3/h 
- Độ ồn dàn lạnh: ≤ 42/35 dB (A) 
- Độ ồn dàn nóng: ≤ 50 dB (A) 

- Dải hoạt động: 16-46 oC 
- Tính năng: Công nghệ khử mùi, ức chế vi khuẩn và nấm mốc hoặc 

tương đương 
- Điều khiển từ xa gắn tường: Các nút bấm điều chỉnh: nút nguồn, 
tăng giảm nhiệt độ, tốc độ gió… 

máy 8 

4 
Máy điều hòa âm trần, công suất lạnh 
5kW -5.4kW 

- Điều hòa âm trần cassette 

- Loại: 1 chiều Inverter 
- Ga R32 

- Nguồn điện: 1P, 220~240V, 50Hz 
- Công suất: ≥ 5.kW ~ 18.000 BTU/h 
- CSPF: ≥5.56 

- Công suất điện: ≤1.44 kW 
- Lưu lượng gió: ≥ 25 m3/h 
- Độ ồn dàn lạnh: ≤ 42/35 dB (A) 

- Độ ồn dàn nóng: ≤ 50 dB (A) 
- Dải hoạt động: 16-46 oC 

- Tính năng: Công nghệ khử mùi, ức chế vi khuẩn và nấm mốc hoặc 
tương đương. 
- Điều khiển từ xa gắn tường: Các nút bấm điều chỉnh: nút nguồn, 

tăng giảm nhiệt độ, tốc độ gió… 

máy 30 
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TT Danh mục hàng hoá, thiết bị Đặc điểm thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

5 
Máy điều hòa gắn tường, công suất 

lạnh 5 kW - 5.3kW 

- Điều hòa kiểu gắn tường 

- Loại: 1 chiều Inverter 
- Ga R32 

- Nguồn điện: 1P, 220~240V, 50Hz 
- Công suất: ≥ 5.0kW ~ 18000BTU/h 
- CSPF: ≥5.1 

- Công suất điện: ≤1.71 kW 
- Lưu lượng gió: ≥ 12.6 m3/min 

- Độ ồn dàn lạnh: ≤ 44/34/28 dB (A) 
- Độ ồn dàn nóng: ≤ 51 dB (A) 
- Tính năng: Công nghệ khử mùi, ức chế vi khuẩn và nấm mốc hoặc 

tương đương 
- Điều khiển từ xa : Các nút bấm điều chỉnh: nút nguồn, tăng giảm 

nhiệt độ, tốc độ gió… 

máy 4 

6 
Máy điều hòa gắn tường, công suất 

lạnh 4.5kW 

- Điều hòa kiểu gắn tường 

- Loại: 1 chiều Inverter 
- Ga R32 

- Nguồn điện: 1P, 220~240V, 50Hz 
- Công suất: ≥ 4.5kW ~ 15.400BTU/h 
- CSPF: ≥5.1 

- Công suất điện: ≤ 1.5kW 
- Lưu lượng gió: ≥ 12.2/9.7m3/phút 

- Độ ồn dàn lạnh: ≤ 39/34 dB (A) 
- Độ ồn dàn nóng: ≤ 50 dB (A) 
- Tính năng: Công nghệ khử mùi, ức chế vi khuẩn và nấm mốc hoặc 

tương đương 
- Điều khiển từ xa: Các nút bấm điều chỉnh: nút nguồn, tăng giảm 

nhiệt độ, tốc độ gió… 

máy 2 
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TT Danh mục hàng hoá, thiết bị Đặc điểm thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

7 
Máy điều hòa gắn tường, công suất 
lạnh 3.6 kW 

- Điều hòa kiểu gắn tường 
- Loại: 1 chiều Inverter 

- Ga R32 
- Nguồn điện: 1P, 220~240V, 50Hz 

- Công suất: ≥ 3.6kW ~ 12.000BTU/h 
- CSPF: ≥5.4 
- Công suất điện: ≤1.03 kW 

- Lưu lượng gió: ≥ 12.6 m3/min 

- Độ ồn dàn lạnh: ≤ 28/21 dB (A) 

- Độ ồn dàn nóng: ≤ 48 dB (A) 
- Tính năng: Công nghệ khử mùi, ức chế vi khuẩn và nấm mốc hoặc 

tương đương. 
- Điều khiển từ xa: Các nút bấm điều chỉnh: nút nguồn, tăng giảm 
nhiệt độ, tốc độ gió… 

máy 2 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm thư mời báo giá số              /TM-KSBT ngày         /10/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An) 

 

      Tên đơn vị cung cấp: 

      Địa chỉ: 
      Số điện thoại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 
 

Trên cơ sở thư mời báo giá số           /TM-KSBT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ngày        tháng 10 năm 

2025, chúng tôi……[ghi tên: trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia một báo giá (gọi chung là liên doanh) thì ghi rõ tên 

của các thành viên liên doanh] có mã số thuế:……………………báo giá các mặt hàng như sau: 

1. Báo giá cho các máy điều hoà nhiệt độ liên quan 

ĐVT: VNĐ 

STT STT 

trong 

thư 

mời 

báo 

giá 

Tên 

hàng 

hoá 

Tiêu 

chí kỹ 

thuật 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1               

…               

Tổng tiền:………………. Mặt hàng 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan nếu có) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày:…………………… 
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3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các máy điều hoà nhiệt độ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                                             ……..., Ngày……tháng……năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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